
 

STT Ngày nhận Nhà hảo tâm Tên Bệnh nhi

Quỹ hỗ trợ 

Bệnh nhi hoàn 

cảnh khó khăn

Chuyển 

khoản

Hỗ trợ tạm 

ứng viện phí

Tặng tiền mặt trực 

tiếp cho BN

Quà, bánh, 

suất ăn 
Ghi chú Số Thư cảm ơn

Số 

phiếu 

thu

Giá trị  

hiện vật
Tổng hỗ trợ

1 2/2/2026 Anh Phạm Kiên Phạm Tiến Đạt 500,000 500,000

2 2/2/2026 Anh Nguyễn Đức Thành Minh Nguyễn Thanh Vân Anh 2,000,000 2,000,000

3 3/2/2026 Chị Khuất Thị Thu Nguyễn Thanh Vân Anh 5,000,000 5,000,000

4 10/2/2026 Chị Khuất Thị Thu Đinh Bùi Quang Hiếu 1,000,000 1,000,000

5 10/2/2026 Chị Khuất Thị Thu Nguyễn Đăng Khoa 1,000,000 1,000,000

6 10/2/2026 Chị Khuất Thị Thu Mai Hải Khang 1,000,000 1,000,000

7 10/2/2026 Chị Khuất Thị Thu Đinh Gia Bảo 1,000,000 1,000,000

8 10/2/2026 Chị Khuất Thị Thu Phạm Hải Đăng 1,000,000 1,000,000

9 10/2/2026 Chị Khuất Thị Thu Trịnh Bảo Minh 1,000,000 1,000,000

10 10/2/2026 Chị Khuất Thị Thu Hồ Bảo Anh 1,000,000 1,000,000

11 10/2/2026 Chị Khuất Thị Thu Bùi Thị Khánh Linh 1,000,000 1,000,000

12 10/2/2026 Chị Khuất Thị Thu Nguyễn Thùy Dương 1,000,000 1,000,000

13 12/2/2026 Anh Tiến Vũ Xuân Bin 1,000,000 1,000,000

14 12/2/2026 Anh Tiến Lương Trần Tiến 1,000,000 1,000,000

15 23/2/2026 Chị Lê Thị Thủy 340 cái khăn tắm 

16 23/2/2026 Chị Lê Thị Thủy 195 cái Khăn sữa 

17 23/2/2026 Chị Lê Thị Thủy 11 cái Chăn đông 

18 23/2/2026 Chị Lê Thị Thủy  28 cái Gối chăn 

19 23/2/2026 Chị Lê Thị Thủy 520 cái Gối đầu trong 

20 23/2/2026 Chị Lê Thị Thủy 40 cái Chăn hè trong

21 23/2/2026 Chị Lê Thị Thủy 80 cái Khăn tắm trong 

88,900,000

22 4/2/2026

Đoàn thiện nguyện Đảng ủy- HĐND- 

UBND - UB MTTQ Việt Nam phường 

Dương Nội

50 suất quà Tết (mỗi 

suất quà bao gồm túi quà 

bánh trị giá 200.000đ và 

tiền mặt trị giá 1.000.000đ)

60,000,000

5/2/2026
Đoàn thiện nguyện Văn phòng Công nhận

 Chất lượng Quốc Gia
Đinh Gia Bảo 5,000,000 5,000,000

5/2/2026
Đoàn thiện nguyện Văn phòng Công nhận

 Chất lượng Quốc Gia
Trần Minh Khôi 5,000,000 5,000,000

5/2/2026
Đoàn thiện nguyện Văn phòng Công nhận

 Chất lượng Quốc Gia
Nguyễn Thanh Vân Anh 6,000,000 6,000,000

23 5/2/2026
Đoàn thiện nguyện Văn phòng Công nhận

 Chất lượng Quốc Gia

Hỗ trợ tạm ứng 

viện phí cho 

27 bệnh nhi ( 

mỗi bệnh nhi 

3,000,000đ)

81,000,000

24 6/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty cổ phần 

thương mại Âu Á

300 suất quà ( mỗi suất 

quà gồm 1 bộ sản phẩm:  

sữa tắm gội Bimunica sơ 

sinh  250ml và sữa tắm gội 

Bimunica  gia đình 500ml)

154,500,000

25 6/2/2026
Đoàn thiện nguyện học viện Cảnh sát 

Nhân dân 

50 suất quà tiền mặt 

cho bệnh nhân có 

hoàn cảnh khó khăn 

tổng trị giá 

30,000,000đ

30,000,000

26 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương
Nguyễn Thanh Vân Anh 10,000,000 10,000,000

27 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương
Lý Uyển Nhi 10,000,000 10,000,000

28 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương
Nguyễn Kim Thư 10,000,000 10,000,000

29 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện Công an phường 

Dương Nội 

65 suất quà  mỗi 

suất quà bao 

gồm 1 chiếc 

bánh Trưng 

30 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện Công an phường 

Dương Nội 
Nguyễn Gia Hân 1,000,000

1 chiếc bánh 

Trưng 
1,000,000

31 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện Công an phường 

Dương Nội 
Bùi Quốc Quân 1,000,000

1 chiếc bánh 

Trưng 
1,000,000

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ BỆNH NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Từ  01/02/2025 đến 28/02/2025

CÁ NHÂN 

70,400,000

TỔNG CỘNG

DOANH NGHIỆP - CƠ QUAN NHÀ NƯỚC



32 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện Công an phường 

Dương Nội 
Trần Ngọc Anh Thư 1,000,000

1 chiếc bánh 

Trưng 
1,000,000

33 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện Công an phường 

Dương Nội 
Nguyễn Quang Vinh 1,000,000

1 chiếc bánh 

Trưng 
1,000,000

34 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện Công an phường 

Dương Nội 
Lê Nhật Nam 1,000,000

1 chiếc bánh 

Trưng 
1,000,000

35 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty Cổ phần Tôn 

mạ Thăng Long 

10 bệnh nhân có hoàn 

cảnh khó khăn ( mỗi 

suất gồm 1,000,000 

tiền mặt)

10,000,000

36 9/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty Cổ phần Tôn 

mạ Thăng Long 

5 thùng sữa TH true milk ít 

đường 180ml( Một thùng 

trị giá 469.200đ)

2,346,000

37 10/2/2026 Đoàn thiện nguyện mầm non Đôi mắt cười 
70 suất quà Tết cho 70 

bệnh nhi ( mỗi suất 

quà trị giá 100,000đ)

7,000,000

38 11/2/2026
Đoàn thiện nguyện Trường Liên cấp 

Lômônôxốp Tây Hà Nội

40 suất quà cho các 

bệnh nhi đang điều trị nội 

trú. Mỗi suất quà trị giá 

500.000 đồng, gồm bánh, 

sữa và bao lì xì 300.000 

đồng.

50,000,000

39 11/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty hóa mỹ phẩm 

Đằng Đạt

70 suất quà tiền mặt ( 

mỗi suất trị giá 

1,000,000đ ) cho bệnh 

nhi

70,000,000

40 12/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty Bảo hiểm 

PJICO Hà Thành
Đinh Gia Bảo 300,000 300,000

41 12/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty Bảo hiểm 

PJICO Hà Thành
Trịnh Bảo Minh 300,000 300,000

42 12/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty Bảo hiểm 

PJICO Hà Thành
Phạm Hải Đăng 300,000 300,000

43 12/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty Bảo hiểm 

PJICO Hà Thành
Lê Anh Duy 300,000 300,000

44 12/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty Bảo hiểm 

PJICO Hà Thành
Vũ Đức Hoàng Minh 300,000 300,000

45 12/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty Bảo hiểm 

PJICO Hà Thành
Trần Ngọc Minh Châu 300,000 300,000

46 12/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty Bảo hiểm 

PJICO Hà Thành

20 hộp quà Tết 

cho bệnh nhi bao

 gồm bánh kẹo 

trị giá 500,000đ/ 

hộp 

10,000,000

527,646,000

47 5/2/2026 Đoàn Thiện nguyện Hoa Đào

200 suất quà Tết (mỗi

 suất quà bao gồm túi quà 

bánh, sữa và tiền mặt)

200,000,000

48 10/2/2026

Đoàn thiện nguyện Hội chữ thập đỏ- Quỹ 

trái tim hồng- Liên hiệp Hội phụ nữ VN tại 

châu Âu, Quỹ nhân ái áo dài Phu Nhân 

toàn cầu Châu Âu

50 suất quà tết 

(mỗi

suất quà bao 

gồm 1 hộp 

bánh, 1 gói kẹo, 

10 lốc sữa ) trị 

giá 30,000,000đ 

30,000,000

49 10/2/2026

Đoàn thiện nguyện Hội chữ thập đỏ- Quỹ 

trái tim hồng- Liên hiệp Hội phụ nữ VN tại 

châu Âu, Quỹ nhân ái áo dài Phu Nhân 

toàn cầu Châu Âu

50 suất tiền mặt ( mỗi 

suất trị giá 

1,000,000đ)  tổng trị 

giá 50,000,000đ 

50,000,000

50 10/2/2026

Đoàn thiện nguyện Hội chữ thập đỏ- Quỹ 

trái tim hồng- Liên hiệp Hội phụ nữ VN tại 

châu Âu, Quỹ nhân ái áo dài Phu Nhân 

toàn cầu Châu Âu

Nguyễn Thanh Vân Anh 5,000,000 5,000,000

51 10/2/2026

Đoàn thiện nguyện Hội chữ thập đỏ- Quỹ 

trái tim hồng- Liên hiệp Hội phụ nữ VN tại 

châu Âu, Quỹ nhân ái áo dài Phu Nhân 

toàn cầu Châu Âu

Ly Uyển Nhi 5,000,000 5,000,000

52 11/2/2026
Đoàn thiện nguyện công ty Bigsky, Ban 

quản trị, Ban quản lí toàn nhà CT 4

55 suất quà tết (mỗi 

suất quà bao gồm 1 bánh 

chưng và 50.000đ tiền mặt)

2,750,000

292,750,000

53 13/2/2026 Chị Phạm Kim Thùy 500,000 500,000

54 24/2/2026 Chị Nguyễn Thị Thắm và những người bạn 13,000,000 13,000,000

55 2/2/2026 Anh Nguyễn Đức Thành Minh 2,000,000 2,000,000

56 3/2/2026 Chị Khuất Thị Thu 3,000,000 3,000,000

18,500,000

18,500,000 106,500,000 222,800,000 40,000,000 927,796,000TỔNG CỘNG THÁNG 2
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